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A. NỘI DUNG 
Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính: Thực hành tạo và khai thác CSDL (bài 17, 18, 19 ,20, 21, 22)
		- Lợi ích của việc quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính.
	- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và phần mềm HeidiSQL.
	- Xác định các bảng dữ liệu, cấu trúc của bảng và các trường khóa. 
	- Tạo mới một cơ sở dữ liệu thực hiện thông qua giao diện của phần mềm quản trị CSDL HeidiSQL.
- Tạo các bảng và chỉ định được các khóa cho mỗi bảng, thiết lập được mối quan hệ giữa các bảng qua việc chỉ định khoá ngoài.
- Cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng, bảng dữ liệu có tham chiếu.
B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
NHẬN BIẾT
Câu 1: Phần mềm nào sau đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu?
A. Microsoft Word.
B. HeidiSQL.
C. Adobe Photoshop.
D. Excel.
Câu 2: Để kết nối với máy chủ CSDL trong HeidiSQL, ta cần nhấn vào nút nào?
A. Open.
B. Close.
C. Delete.
D. Export.
Câu 3: Trong SQL, từ khóa nào dùng để tạo một cơ sở dữ liệu mới?
A. MAKE DATABASE.
B. CREATE DATABASE.
C. NEW DATABASE.
D. ADD DATABASE.
Câu 4: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL) là?
A. Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản và tính toán.
B. Phần mềm cung cấp phương thức để lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu của CSDL, bảo mật và an toàn dữ liệu.
C. Một thiết bị phần cứng dùng để lưu trữ dữ liệu tập trung.
D. Một trang web dùng để tìm kiếm thông tin trên internet.
Câu 5: Kiểu dữ liệu INT trong SQL dùng để lưu trữ dữ liệu nào?
A. Số nguyên.
B. Số thực.
C. Xâu ký tự.
D. Ngày tháng.
Câu 6: Kiểu dữ liệu VARCHAR(n) dùng để lưu trữ dữ liệu nào?
A. Số nguyên có độ dài n.
B. Xâu ký tự có độ dài tối đa n.
C. Số thực có n chữ số thập phân.
D. Ngày tháng năm.
Câu 7: Để tạo bảng mới, ta sử dụng câu lệnh SQL nào?
A. CREATE DATA.
B. ADD TABLE.
C. CREATE TABLE.
D. NEW TABLE.
Câu 8: Khóa chính của một bảng được ký hiệu là từ khóa nào?
A. Foreign Key.
B. Primary Key.
C. Unique Key.
D. Main Key.
Câu 9: Để lưu lại các thay đổi sau khi thiết lập cấu trúc bảng trong HeidiSQL, ta nhấn nút:
A. Lưu (Save).
B. Chạy (Run).
C. Làm mới (Refresh).
D. Xóa (Drop).
Câu 10: Câu lệnh nào dùng để thêm dữ liệu vào bảng?
A. ADD INTO.
B. INSERT INTO.
C. UPDATE.
D. SELECT.
Câu 11: Để hiển thị tất cả các trường dữ liệu từ một bảng, ta dùng ký hiệu nào sau từ khóa SELECT?
A. #
B. &**
C. *
D. @
Câu 12: Mệnh đề nào dùng để lọc dữ liệu theo điều kiện trong câu lệnh SELECT?
A. WHEN.
B. WHERE.
C. IF.
D. WHILE.
Câu 13: Từ khóa nào dùng để sắp xếp kết quả truy vấn?
A. SORT BY.
B. GROUP BY.
C. ORDER BY.
D. ARRANGE BY.
Câu 14: Trong HeidiSQL, để thực thi một đoạn mã SQL, ta có thể nhấn phím:
A. F9.
B. F1.
C. F5.
D. Esc.
Câu 15: Để sửa đổi định nghĩa bảng, ta dùng lệnh:
A. CHANGE TABLE.
B. UPDATE TABLE.
C. ALTER TABLE.
D. FIX TABLE.
Câu 16: Khóa ngoại được dùng để:
A. Định danh duy nhất cho một bản ghi.
B. Liên kết dữ liệu giữa hai bảng.
C. Tăng tốc độ tìm kiếm.
D. Xóa dữ liệu nhanh hơn.
Câu 17: Từ khóa AUTO_INCREMENT thường được dùng cho trường nào?
A. Họ tên.
B. Khóa chính (số thứ tự).
C. Ngày sinh.
D. Địa chỉ.
Câu 18: Trong quy trình thực hành thiết kế CSDL, việc đầu tiên cần làm sau khi phân tích yêu cầu là:
A. Nhập dữ liệu cho các bảng.
B. Xác định các bảng (thực thể) cần có trong CSDL.
C. Cài đặt mật khẩu cho CSDL.
D. Viết các câu lệnh truy vấn phức tạp.
Câu 19: Kiểu dữ liệu nào lưu trữ ngày tháng năm?
A. TIME.
B. DATE.
C. YEAR.
D. DAY.
Câu 20: Trong HeidiSQL, để tạo bảng bằng giao diện (không dùng code), ta chuột phải vào CSDL và chọn:
A. Create new -> Database.
B. Create new -> Table.
C. Create new -> Query.
D. Create new -> View.
Câu 21: Câu lệnh UPDATE dùng để làm gì?
A. Thêm dữ liệu mới.
B. Thay đổi dữ liệu đã có.
C. Xóa dữ liệu.
D. Xem dữ liệu.
Câu 22: Trong HeidiSQL, để thiết lập một trường là khóa chính, ta chọn lệnh:
A. Create new -> Database.
B. Create new index -> Primary.
C. Add foreign key.
D. Create new table.
Câu 23: Để sắp xếp dữ liệu giảm dần, ta dùng từ khóa:
A. ASC.
B. DESC.
C. DOWN.
D. BACK.
Câu 24: Trường dữ liệu được thiết lập là NOT NULL có nghĩa là:
A. Trường đó phải chứa số 0.
B. Trường đó không được để trống.
C. Trường đó chỉ chứa ký tự Null.
D. Trường đó có thể để trống.
Câu 25: Trong câu lệnh SELECT, từ khóa FROM dùng để chỉ định:
A. Điều kiện lọc.
B. Cột cần lấy.
C. Bảng chứa dữ liệu.
D. Cách sắp xếp.
Câu 26: Trường "Số điện thoại" nên được thiết lập kiểu dữ liệu nào để tránh mất số '0' ở đầu?
A. INT (Số nguyên).
B. VARCHAR (Chuỗi ký tự).
C. DOUBLE (Số thực).
D. BOOLEAN.
Câu 27: Một bảng có thể có bao nhiêu khóa chính?
A. Chỉ duy nhất 1.
B. Tối đa 2.
C. Có thể có nhiều tùy ý.
D. Không cần có khóa chính.
Câu 28: Khi tạo bảng trong giao diện HeidiSQL, nút lệnh nào dùng để thêm một cột (trường) mới vào bảng?
A. Thêm (Add) - biểu tượng dấu cộng màu xanh.
B. Xóa (Remove) - biểu tượng dấu trừ màu đỏ.
C. Lưu (Save) - biểu tượng đĩa mềm.
D. Sắp xếp (Sort).
Câu 29: Tùy chọn "Allow NULL" (Cho phép Null) khi tạo bảng có ý nghĩa là:
A. Trường đó bắt buộc phải nhập dữ liệu.
B. Trường đó có thể để trống (không có giá trị) khi nhập dữ liệu.
C. Trường đó chỉ được nhập số 0.
D. Trường đó tự động tăng dần.
Câu 30: Để tìm kiếm dữ liệu theo khuôn mẫu (ví dụ tên bắt đầu bằng chữ 'A'), ta dùng toán tử:
A. IS.
B. AS.
C. LIKE.
D. NEAR.
Câu 31: Để tìm kiếm, ký tự đại diện cho một chuỗi ký tự bất kỳ trong toán tử LIKE là:
A. ?
B. *
C. %
D. _
Câu 32: Để tìm kiếm, ký tự đại diện cho đúng một ký tự bất kỳ trong toán tử LIKE là:
A. %
B. *
C. _
D. #
Câu 33: Độ dài của kiểu dữ liệu VARCHAR(50) nghĩa là:
A. Chỉ chứa được đúng 50 ký tự.
B. Chứa tối đa được 50 ký tự.
C. Chứa được 50 con số nguyên.
D. Tốn 50MB dung lượng bộ nhớ.
Câu 34: Tab "Data" (Dữ liệu) trong HeidiSQL dùng để:
A. Viết lệnh SQL.
B. Xem và sửa trực tiếp dữ liệu trong bảng.
C. Xem nhật ký hệ thống.
D. Thiết lập cấu trúc cột.
Câu 35: Trong HeidiSQL, danh sách các bảng đã tạo sẽ hiển thị ở đâu?
A. Ở giữa màn hình.
B. Ở cột bên trái (cây thư mục CSDL).
C. Ở dưới cùng thanh trạng thái.
D. Trong tab Dữ liệu.
Câu 36: Trong giao diện HeidiSQL, để thiết lập liên kết giữa hai bảng, bạn phải truy cập vào tab nào?
A. Tab Cấu trúc (Structure).
B. Tab Dữ liệu (Data).
C. Tab Khóa ngoại (Foreign keys).
D. Tab Chỉ mục (Indexes).
Câu 37: Trong câu lệnh SQL, từ khóa nào dùng để khai báo khóa ngoài?
A. PRIMARY KEY
B. FOREIGN KEY
C. UNIQUE KEY
D. REFERENCES KEY
Câu 38: Một bảng có thể có tối đa bao nhiêu khóa ngoài?
A. Chỉ 1 khóa ngoài duy nhất.
B. Tối đa 2 khóa ngoài.
C. Nhiều khóa ngoài (tùy thuộc vào số lượng bảng mà nó liên kết tới).
D. Không được phép có khóa ngoài nếu đã có khóa chính.
Câu 39: Nút lệnh dùng để thêm một ràng buộc khóa ngoài mới trong HeidiSQL là:
A. Add (biểu tượng dấu cộng).
B. Remove (biểu tượng dấu trừ).
C. Save (biểu tượng đĩa mềm).
D. Refresh (biểu tượng mũi tên xoay).
Câu 40: Khóa chính (Primary Key) có đặc điểm gì?
A. Có thể chứa giá trị NULL.
B. Các giá trị trong cột phải là duy nhất (không trùng lặp).
C. Một bảng có thể có nhiều khóa chính.
D. Chỉ dùng cho các cột kiểu số.
Câu 41: Một cơ sở dữ liệu có thể chứa tối đa bao nhiêu bảng?
A. 1 bảng.
B. 10 bảng.
C. 100 bảng.
D. Nhiều bảng (tùy bộ nhớ lưu trữ).
Câu 42: Thành phần nào giúp ngăn chặn việc nhập dữ liệu không hợp lệ vào bảng?
A. Các ràng buộc (Constraints).
B. Tên bảng.
C. Chú thích (Comments).
D. Màu sắc giao diện.
Câu 43: Từ khóa PRIMARY KEY có thể áp dụng cho bao nhiêu cột trong một bảng?
A. Luôn luôn là 1.
B. Có thể là một hoặc một nhóm cột.
C. Không giới hạn.
D. Tối đa là 2.
Câu 44: SQL là viết tắt của cụm từ nào?
A. Simple Query Language.
B. Structured Query Language.
C. System Query Language.
D. Standard Query Language.
Câu 45: Để kết nối với một CSDL trong HeidiSQL, thông tin nào sau đây không bắt buộc phải có?
A. Tên máy chủ (Hostname/IP).
B. Tên người dùng (User).
C. Mật khẩu (Password).
D. Địa chỉ Email của người dùng.
Câu 46: Để xóa một cơ sở dữ liệu hoàn toàn, ta dùng lệnh:
A. DELETE DATABASE.
B. DROP DATABASE.
C. CLEAR DATABASE.
D. REMOVE DATABASE.
Câu 47: Điều kiện tiên quyết để một trường có thể làm khóa ngoại tham chiếu đến một trường ở bảng khác là:
A. Hai trường phải có cùng kiểu dữ liệu.
B. Hai trường phải có tên giống hệt nhau.
C. Hai trường phải nằm trong cùng một bảng.
D. Hai trường phải đều là khóa chính.
Câu 48: Ràng buộc "Referential Integrity" (Toàn vẹn tham chiếu) có nghĩa là:
A. Dữ liệu trong bảng phải luôn được mã hóa.
B. Mỗi bảng chỉ được có tối đa một khóa ngoại.
C. Mọi giá trị khóa ngoại phải tồn tại trong cột khóa chính của bảng được tham chiếu.
D. Khóa ngoại không được phép để trống (NULL).
Câu 49: Khi nhập dữ liệu trực tiếp trong HeidiSQL, nếu ô đó có ràng buộc khóa ngoại, phần mềm thường hỗ trợ gì?
A. Tự động nhập tên bạn vào.
B. Hiển thị danh sách thả xuống (Dropdown) chứa các giá trị hợp lệ từ bảng cha.
C. Tự động xóa dòng đó nếu bạn nhập sai.
D. Tắt máy tính để bảo mật.
Câu 50: Kết quả của một câu lệnh SELECT là:
A. Một file văn bản.
B. Một bảng dữ liệu tạm thời.
C. Một cơ sở dữ liệu mới.
D. Một thông báo đúng/sai.

THÔNG HIỂU
Câu 51: Tại sao khi tạo bảng, việc xác định khóa chính lại là bước quan trọng nhất?
A. Để bảng nhìn đẹp hơn.
B. Để có thể đặt tên cho bảng.
C. Để đảm bảo mỗi bản ghi trong bảng là duy nhất và không bị trùng lặp dữ liệu.
D. Để tiết kiệm dung lượng bộ nhớ.
Câu 52: Sự khác biệt chính giữa câu lệnh DROP TABLE và DELETE FROM TABLE là gì?
A. Không có sự khác biệt.
B. DROP xóa dữ liệu, DELETE xóa cấu trúc.
C. DROP xóa hoàn toàn cả cấu trúc và dữ liệu, DELETE chỉ xóa các bản ghi bên trong.
D. DROP chỉ dùng cho CSDL, DELETE chỉ dùng cho bảng.
Câu 53: Khi nào ta nên sử dụng kiểu dữ liệu VARCHAR thay vì CHAR?
A. Khi độ dài của chuỗi ký tự luôn cố định (ví dụ: Mã học sinh).
B. Khi độ dài của chuỗi ký tự thay đổi đáng kể giữa các bản ghi (ví dụ: Địa chỉ).
C. Khi muốn lưu trữ số nguyên.
D. Khi muốn lưu trữ dữ liệu ngày tháng.
Câu 54: Tại sao nên sử dụng các phần mềm có giao diện đồ họa như HeidiSQL thay vì dùng dòng lệnh (Command Line)?
A. Vì dùng dòng lệnh sẽ làm hỏng máy tính.
B. Vì giao diện đồ họa trực quan, dễ sử dụng và hạn chế sai sót cú pháp cho người mới.
C. Vì phần mềm đồ họa không tốn bộ nhớ.
D. Vì dùng dòng lệnh không thể tạo được bảng.
Câu 55: Tại sao cần phải thiết lập khóa ngoại (Foreign Key) giữa hai bảng?
A. Để bảo mật dữ liệu khỏi người dùng lạ.
B. Để duy trì tính nhất quán và mối liên kết logic giữa dữ liệu ở các bảng khác nhau.
C. Để tăng tốc độ mở phần mềm HeidiSQL.
D. Để có thể xóa dữ liệu ở bảng nào cũng được.
Câu 56: Giả sử bảng LOP có khóa chính là MaLop. Bảng HOCSINH có trường MaLop làm khóa ngoại. Điều gì xảy ra nếu bạn cố xóa một MaLop ở bảng LOP khi đang có học sinh thuộc lớp đó?
A. Hệ thống xóa bình thường.
B. Hệ thống sẽ báo lỗi và ngăn chặn hành động xóa để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu.
C. Hệ thống tự động xóa tất cả học sinh thuộc lớp đó.
D. Hệ thống sẽ tự động đổi tên lớp.
Câu 57: Lệnh DROP TABLE HocSinh; thực hiện hành động nào?
A. Xóa một học sinh trong bảng.
B. Xóa nội dung dữ liệu nhưng giữ lại bảng.
C. Xóa hoàn toàn bảng HocSinh và cấu trúc của nó khỏi CSDL.
D. Tạo một bản sao của bảng HocSinh.
Câu 58: Nếu bảng "SÁCH" có khóa chính là MaSach, khi bạn cố gắng nhập hai cuốn sách có cùng một mã, hệ thống sẽ:
A. Tự động xóa cuốn sách cũ.
B. Báo lỗi vi phạm khóa chính và không cho phép lưu.
C. Chấp nhận cả hai và tự đổi tên chúng.
D. Tự động tắt phần mềm.
Câu 59: Trong toán tử LIKE, khuôn mẫu 'N%' có ý nghĩa gì?
A. Tìm các chuỗi chỉ có một chữ N.
B. Tìm các chuỗi bắt đầu bằng chữ N, theo sau là bất kỳ ký tự nào.
C. Tìm các chuỗi kết thúc bằng chữ N.
D. Tìm các chuỗi có chứa ký tự %.
Câu 60: Tại sao ta nên sử dụng thuộc tính AUTO_INCREMENT cho trường khóa chính kiểu số?
A. Để máy tính tự động thực hiện các phép tính cộng trừ.
B. Để bảo mật mã số của bản ghi.
C. Để hệ quản trị CSDL tự động sinh mã số tăng dần cho bản ghi mới, tránh trùng lặp.
D. Để dữ liệu được lưu trữ nhanh hơn.
Câu 61: Mệnh đề ORDER BY mặc định sẽ sắp xếp dữ liệu theo thứ tự nào nếu không ghi thêm ASC hay DESC?
A. Tăng dần (ASC).
B. Giảm dần (DESC).
C. Theo thứ tự nhập liệu.
D. Ngẫu nhiên.
Câu 62: Tại sao khi thực hành tạo khóa ngoài, hệ thống thường báo lỗi nếu bảng "cha" chưa được thiết lập khóa chính?
A. Vì khóa ngoài không thích bảng đó.
B. Vì khóa ngoài bắt buộc phải tham chiếu đến một trường duy nhất (thường là khóa chính) ở bảng cha để xác định liên kết.
C. Vì bảng cha chưa có dữ liệu.
D. Vì tên hai bảng quá dài.
Câu 63: Khi thực hành trên HeidiSQL, cột "Foreign columns" trong tab Khóa ngoại là nơi bạn chọn:
A. Khóa chính của bảng cha.
B. Cột đóng vai trò khóa ngoài tại chính bảng bạn đang thao tác (bảng con).
C. Một tệp tin hình ảnh.
D. Kiểu dữ liệu của bảng.
Câu 64: Khi làm việc trên CSDL, không thể xóa một bảng "cha" nếu:
A. Bảng đó có quá nhiều dữ liệu.
B. Bảng đó chưa được lưu.
C. Có bảng "con" đang thiết lập khóa ngoài tham chiếu đến nó.
D. Bạn chưa đăng nhập vào Windows.
Câu 65: Mệnh đề WHERE Luong BETWEEN 5000000 AND 10000000 tương đương với cách viết nào sau đây?
A. WHERE Luong > 5000000 OR Luong < 10000000.
B. WHERE Luong >= 5000000 AND Luong <= 10000000.
C. WHERE Luong = 5000000 AND Luong = 10000000.
D. WHERE Luong != 5000000.
Câu 66: Tại sao trường "Số điện thoại" nên để kiểu VARCHAR thay vì kiểu INT?
A. Vì số điện thoại rất dài.
B. Để tiết kiệm bộ nhớ.
C. Để giữ được chữ số 0 ở đầu và tránh các phép toán số học không cần thiết.
D. Vì kiểu INT không chứa được số 9.
Câu 67: Lệnh SELECT * FROM SanPham WHERE Gia > 1000 ORDER BY Gia DESC sẽ hiển thị gì?
A. Sản phẩm có giá dưới 1000, giá tăng dần.
B. Tất cả sản phẩm, giá giảm dần.
C. Các sản phẩm có giá trên 1000, sản phẩm đắt nhất hiện lên đầu tiên.
D. Các sản phẩm có giá trên 1000, sản phẩm rẻ nhất hiện lên đầu tiên.
Câu 68: Khi nào một truy vấn SQL trả về kết quả là một tập hợp rỗng?
A. Khi bảng không có khóa chính.
B. Khi không có bản ghi nào thỏa mãn điều kiện trong mệnh đề WHERE.
C. Khi lệnh SELECT bị viết sai chính tả.
D. Khi cơ sở dữ liệu có quá nhiều dữ liệu.
Câu 69: Ý nghĩa của từ khóa PRIMARY KEY (MaHS, MaMonHoc) (khóa chính gồm 2 cột) là gì?
A. Cả hai cột đều có thể trùng nhau thoải mái.
B. Mỗi cột đều là một khóa chính riêng biệt.
C. Cặp giá trị của cả hai cột này kết hợp lại phải là duy nhất.
D. Cột MaHS là khóa chính, cột MaMonHoc là khóa phụ.
Câu 70: Trong mệnh đề WHERE HoTen LIKE '%Anh';, kết quả trả về sẽ là những người:
A. Có tên là 'Anh'.
B. Có tên kết thúc bằng cụm từ 'Anh' (ví dụ: Lan Anh, Ngọc Anh).
C. Có tên bắt đầu bằng chữ 'Anh'.
D. Có tên chứa chữ 'A'.
Câu 71: Phép toán ORDER BY Diem DESC nghĩa là:
A. Sắp xếp điểm theo thứ tự tăng dần.
B. Sắp xếp điểm theo thứ tự giảm dần.
C. Chỉ lấy những người có điểm thấp.
D. Sắp xếp điểm theo bảng chữ cái.
Câu 72: Tại sao bạn không thể nhập mã lớp '11A8' cho một học sinh mới nếu trong bảng LOP chưa có mã lớp này?
A. Vì tên lớp quá dài.
B. Vì vi phạm ràng buộc khóa ngoài (giá trị tham chiếu không tồn tại ở bảng cha).
C. Vì bảng HOCSINH bị đầy.
D. Vì mã lớp phải là số nguyên.
Câu 73: Trong thực hành, nếu bạn nhập sai khóa ngoại và bị hệ thống báo lỗi "Foreign key constraint fails", bạn nên làm gì?
A. Xóa bảng con đó đi tạo lại.
B. Kiểm tra lại giá trị vừa nhập xem đã có trong bảng cha chưa hoặc sửa lại mã cho đúng.
C. Tắt máy tính đi bật lại.
D. Nhấn nút Save liên tục.
Câu 74: Câu lệnh DELETE FROM HocSinh WHERE MaHS = 10; thực hiện việc gì?
A. Xóa cột MaHS.
B. Xóa một học sinh cụ thể có mã là 10.
C. Xóa toàn bộ bảng học sinh.
D. Xóa toàn bộ CSDL.
Câu 75: Để tìm học sinh có họ tên bắt đầu bằng chữ "A", ta dùng điều kiện:
A. WHERE HoTen = 'A'
B. WHERE HoTen LIKE 'A%'
C. WHERE HoTen LIKE '%A'
D. WHERE HoTen IN ('A')
Câu 76: Mục đích của việc truy vấn từ nhiều bảng là gì?
A. Làm cho câu lệnh SQL dài hơn.
B. Kết hợp các thông tin liên quan từ các bảng khác nhau để có thông tin đầy đủ.
C. Để tránh phải tạo khóa chính.
D. Để kiểm tra lỗi ổ cứng.
Câu 77: Chức năng “Filter” (Bộ lọc) trong thẻ Dữ liệu của HeidiSQL dùng để làm gì?
A. Để làm mờ màn hình
B. Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự A-Z
C. Để hiển thị nhanh các dòng dữ liệu thỏa mãn điều kiện nhất định mà không cần gõ lệnh SELECT WHERE
D. Để xóa dữ liệu hàng loạt
Câu 78: Tại sao HeidiSQL lại được gọi là phần mềm có giao diện đồ họa (GUI)?
A. Vì nó chỉ dùng để vẽ hình ảnh.
B. Vì nó cung cấp các nút bấm, menu và cửa sổ trực quan thay vì chỉ dùng dòng lệnh khô khan.
C. Vì nó yêu cầu card đồ họa rời mới chạy được.
D. Vì nó tự động thiết kế logo cho CSDL.
Câu 79: Điều gì xảy ra nếu bạn cố gắng nhập một giá trị vào cột khóa ngoại mà giá trị đó chưa tồn tại trong cột khóa chính của bảng tham chiếu?
A. Hệ thống tự động tạo giá trị đó ở bảng tham chiếu.
B. Hệ thống chấp nhận nhưng đánh dấu màu đỏ.
C. Hệ thống báo lỗi và từ chối việc nhập liệu (vi phạm ràng buộc).
D. Hệ thống tự động xóa dòng dữ liệu đó.
Câu 80: Việc thiết lập khóa ngoại giúp giải quyết vấn đề gì trong quản lý dữ liệu?
A. Làm cho CSDL chiếm ít dung lượng ổ cứng hơn.
B. Đảm bảo tính nhất quán (ví dụ: không có học sinh nào thuộc về một lớp không tồn tại).
C. Làm cho việc gõ lệnh SQL trở nên ngắn hơn.
D. Giúp máy tính khởi động nhanh hơn khi mở CSDL.
Câu 81: Câu lệnh SELECT HoTen, Diem FROM HocSinh WHERE Diem >= 8; thực hiện việc gì?
A. Lấy tất cả thông tin của những học sinh có điểm lớn hơn 8.
B. Chỉ lấy Họ tên và Điểm của những học sinh có điểm từ 8 trở lên.
C. Lấy tất cả học sinh và đổi điểm của họ thành 8.
D. Xóa những học sinh có điểm dưới 8.
Câu 82: Nếu bạn quên mật khẩu của tài khoản root trong MySQL, bạn có thể sử dụng HeidiSQL để lấy lại mật khẩu không?
A. Có, HeidiSQL có nút “Quên mật khẩu”
B. Có, HeidiSQL tự động hiển thị mật khẩu cũ
C. Không, HeidiSQL chỉ là công cụ kết nối. Việc reset mật khẩu root phải thực hiện bằng dòng lệnh cấu hình trên máy chủ MySQL
D. Có, nhưng phải trả phí
Câu 83: Việc thực hiện "Truy xuất dữ liệu" thực chất là thao tác nào sau đây?
A. Thay đổi cấu trúc các cột trong bảng.
B. Xóa bỏ các dữ liệu cũ không dùng đến.
C. Tìm kiếm và hiển thị thông tin từ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu.
D. Cấp quyền truy cập cho người dùng mới.
Câu 84: Việc sử dụng tên bảng kèm dấu chấm trước tên cột (Ví dụ: BanNhac.TenBanNhac) có tác dụng gì?
A. Giúp câu lệnh chạy nhanh hơn.
B. Chỉ định rõ cột đó thuộc bảng nào, tránh nhầm lẫn khi các bảng có trùng tên cột.
C. Đây là quy định bắt buộc cho mọi câu lệnh.
D. Để phần mềm tự động in đậm kết quả.
Câu 85: Nếu bạn nhập giá trị chuỗi "abc" vào một cột đã định nghĩa kiểu INT, hệ thống sẽ làm gì?
A. Tự động chuyển thành số 0.
B. Chấp nhận và lưu trữ bình thường.
C. Báo lỗi do không khớp kiểu dữ liệu (Data type mismatch).
D. Xóa toàn bộ hàng dữ liệu đó.
Câu 86: Thao tác nào dưới đây được coi là "Truy xuất dữ liệu có điều kiện"?
A. Hiển thị toàn bộ danh sách học sinh trong trường.
B. Nhập thêm 5 học sinh mới vào lớp.
C. Lọc danh sách các học sinh có điểm trung bình trên 8.0.
D. Sắp xếp danh sách học sinh theo chiều cao tăng dần.
Câu 87: Trong câu lệnh SELECT * FROM BanThuAm WHERE idBanNhac = 2 AND idCaSi = 5;, từ khóa AND có ý nghĩa gì?
A. Kết quả trả về phải thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện.
B. Kết quả trả về phải thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện trên.
C. Hệ thống sẽ cộng giá trị của hai cột này lại với nhau.
D. Dùng để nối tên hai bảng lại với nhau.
Câu 88: Khi thực hiện lệnh SELECT idBanNhac FROM BanThuAm;, nếu một ban nhạc có 10 bản thu âm, mã số của ban nhạc đó sẽ xuất hiện bao nhiêu lần?
A. Chỉ 1 lần duy nhất.
B. Xuất hiện đúng 10 lần.
C. Không xuất hiện lần nào.
D. Hệ thống sẽ báo lỗi vì trùng lặp.
Câu 89: Tại sao việc hiểu rõ cấu trúc khóa chính - khóa ngoại lại quan trọng khi thực hiện cập nhật và truy xuất dữ liệu?
A. Để phần mềm trông chuyên nghiệp hơn.
B. Để máy tính không bị virus xâm nhập khi chạy SQL.
C. Để thực hiện các câu lệnh nối bảng chính xác và tránh làm mất tính nhất quán của dữ liệu.
D. Để câu lệnh SQL luôn luôn ngắn gọn nhất có thể.
Câu 90: Trong giao diện kết nối của HeidiSQL, ô “Hostname / IP” dùng để điền thông tin gì?
A. Tên người dùng quản trị
B. Mật khẩu của cơ sở dữ liệu
C. Tên của cơ sở dữ liệu muốn truy cập
D. Địa chỉ IP hoặc tên máy chủ nơi cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL

VẬN DỤNG:
Câu 91: Một bảng KetQua có các trường MaHS, MaMon, Diem. Để mỗi học sinh chỉ có một cột điểm duy nhất cho mỗi môn, bạn nên thiết lập khóa chính như thế nào?
A. Chọn MaHS làm khóa chính.
B. Chọn MaMon làm khóa chính.
C. Chọn cặp (MaHS, MaMon) làm khóa chính phức hợp.
D. Chọn Diem làm khóa chính.
Câu 92: Để đảm bảo cột "Email" trong bảng KhachHang không được phép trùng nhau giữa các người dùng, khi tạo bảng bạn cần thiết lập ràng buộc nào?
A. PRIMARY KEY.
B. UNIQUE.
C. NOT NULL.
D. AUTO_INCREMENT.
Câu 93: Trong CSDL có bảng KHOA(MaKhoa, TenKhoa) và bảng LOP(MaLop, TenLop, MaKhoa). Để liên kết hai bảng này, ta sẽ cấu hình khóa ngoài tại bảng nào?
A. Bảng KHOA.
B. Bảng LOP.
C. Cả hai bảng.
D. Tạo bảng thứ ba.
Câu 94: Viết lệnh hiển thị tên những học sinh sinh năm 2007 từ bảng HocSinh(HoTen, NgaySinh).
A. SELECT HoTen FROM HocSinh WHERE NgaySinh = 2007;
B. SELECT HoTen FROM HocSinh WHERE NgaySinh LIKE '2007%';
C. SELECT HoTen FROM HocSinh WHERE YEAR = 2007;
D. SELECT * FROM HocSinh WHERE NgaySinh = '2007';
Câu 95: Để xóa một liên kết khóa ngoài đã tạo trong HeidiSQL, ta thực hiện:
A. Xóa cột đó ở tab Cấu trúc.
B. Vào tab Khóa ngoại, chọn liên kết cần xóa, nhấn nút dấu trừ (Remove) và nhấn Save.
C. Chuột phải vào bảng chọn Drop.
D. Xóa toàn bộ CSDL.
Câu 96: Cho bảng KetQua(MaHS, MaMon, Diem). Để lấy danh sách mã học sinh và điểm môn 'Tin' sắp xếp theo điểm số từ cao xuống thấp, bạn dùng:
A. SELECT MaHS, Diem FROM KetQua WHERE MaMon = 'Tin' ORDER BY Diem;
B. SELECT MaHS, Diem FROM KetQua WHERE MaMon = 'Tin' ORDER BY Diem DESC;
C. SELECT MaHS, Diem FROM KetQua ORDER BY Diem DESC WHERE MaMon = 'Tin';
D. SELECT * FROM KetQua WHERE MaMon = 'Tin' SORT BY Diem;
Câu 97: Trong thẻ “Dữ liệu” (Data) của HeidiSQL, làm thế nào để sửa trực tiếp giá trị của một ô dữ liệu?
A. Phải viết câu lệnh UPDATE
B. Phải xóa dòng đó đi nhập lại
C. Nháy đúp chuột (hoặc nhấn F2) vào ô cần sửa, nhập giá trị mới và nhấn Enter
D. Không thể sửa trực tiếp được
Câu 98: Viết lệnh hiển thị tất cả học sinh có họ là 'Nguyễn'.
A. SELECT * FROM HocSinh WHERE HoTen = 'Nguyễn';
B. SELECT * FROM HocSinh WHERE HoTen LIKE 'Nguyễn%';
C. SELECT * FROM HocSinh WHERE HoTen LIKE '%Nguyễn';
D. SELECT * FROM HocSinh WHERE HoTen = 'Nguyễn*';
Câu 99: Để lọc danh sách các mặt hàng có tên chứa chữ "Samsung", bạn dùng:
A. WHERE TenSP = 'Samsung';
B. WHERE TenSP IN ('Samsung');
C. WHERE TenSP LIKE '%Samsung%';
D. WHERE TenSP = '%Samsung%';
Câu 100: Cho hai bảng Lop(MaLop, TenLop) và HocSinh(MaHS, HoTen, MaLop). Để biết học sinh 'Nguyễn An' học lớp nào, câu lệnh nối bảng nào đúng?
A. SELECT TenLop FROM Lop JOIN HocSinh ON Lop.MaLop = HocSinh.MaLop WHERE HoTen = 'Nguyễn An';
B. SELECT TenLop FROM Lop, HocSinh WHERE HoTen = 'Nguyễn An';
C. SELECT TenLop FROM Lop JOIN HocSinh WHERE HoTen = 'Nguyễn An';
D. SELECT TenLop FROM Lop WHERE MaLop = (SELECT MaLop FROM HocSinh);
Câu 101: Lệnh nào dùng để thêm cột SoDienThoai vào bảng GiaoVien đã có sẵn?
A. INSERT INTO GiaoVien (SoDienThoai) VARCHAR(10);
B. ALTER TABLE GiaoVien ADD SoDienThoai VARCHAR(10);
C. UPDATE TABLE GiaoVien ADD SoDienThoai VARCHAR(10);
D. CREATE COLUMN SoDienThoai IN GiaoVien;
Câu 102: Để chọn bảng tham chiếu khi tạo khóa ngoài, ta chọn mục nào trong hình sau?
[image: ]
	A. Reference table	B. Key name
	C. Foreign columns	D. Columns
Câu 103: Để tạo mới một CSDL, ta chọn nháy chuột phải vào vùng nào trong hình dưới đây?
[image: ]
	A. Không có vùng nào, phải chọn lệnh trong mục Tập tin.
	B. Vùng 2.
	C. Vùng 3.
	D. Vùng 1.
Câu 104: Cấu trúc bảng sau thiết kế bảng dữ liệu có bao nhiêu trường, gồm những trường nào?
[image: ]
	 A. Có 3 trường đó là trường 1, trường 2 và trường 3. 
	B. Có 3 trường đó là trường idBannhac, trường tenBannhac và trường idNhacsi. 
	C. Có 3 trường đó là trường Tên, trường Kiểu dữ liệu, trường Length/Set. 
	D. Có 8 trường đó là trường #, trường Tên, trường Kiểu dữ liệu, trường Length/Set, trường Unsigned, trường Allow NULL, trường Zerofill, trường Mặc định.
Câu 105: Trong CSDL music ở bảng banthuam trong thẻ Indexes đang được thiết lập như hình dưới đây, em hãy quan sát hình và cho biết để xoá bỏ hết cùng lúc các thiết lập khoá trong thẻ Indexes ta nháy chuột vào nút lệnh nào?
[image: 4 Đề thi Giữa kì 2 Tin học 11 Kết nối tri thức (có đáp án, cấu trúc mới)]
	A. Nháy nút Add.	B. Nháy nút Remove.
	C. Nháy nút Clear.	D. Nháy nút Up.
Câu 106: Lựa chọn thiết lập như sau thể hiện liên kết giữa 2 bảng nào trong CSDL?
[image: TOP 10 đề thi Giữa Học kì 2 Tin học 11 (Kết nối tri thức) năm 2024 có đáp án (ảnh 1)]
	A. Bảng: hoc_sinh và Ma_hoc_sinh.		B. Bảng: bang_diem và Ma_hoc_sinh.
	C. Bảng: bang_diem và hoc_sinh.		D. Bảng: hoc_sinh và diem_thi.
Câu 107: Để lấy danh sách nhân viên có họ là "Lê" và lương trên 10 triệu, bạn viết:
A. SELECT * FROM NhanVien WHERE HoTen LIKE 'Lê %' AND Luong > 10000000;
B. SELECT * FROM NhanVien WHERE HoTen = 'Lê' AND Luong > 10000000;
C. SELECT * FROM NhanVien WHERE HoTen LIKE 'Lê' OR Luong > 10000000;
D. SELECT * FROM NhanVien WHERE HoTen = 'Lê %';
Câu 108: Quan sát hình bên dưới và chỉ ra các khoá chính của các bảng?
[image: ]
	A. Bảng casi có khoá chính là idCasi, bảng banthuam có khoá chính là idBanthuam, bảng bannhac có khoá chính là idBannhac, bảng nhacsi có khoá chính là idCasi.
	B. Bảng casi có khoá chính là idCasi, bảng banthuam có khoá chính là idBanthuam, bảng bannhac có khoá chính là idBannhac, bảng nhacsi có khoá chính là tenNhacsi.
	C. Bảng casi có khoá chính là idCasi, bảng banthuam có khoá chính là idBanthuam, bảng bannhac có khoá chính là idNhacsi, bảng nhacsi có khoá chính là idNhacsi.
	D. Bảng casi có khoá chính là idCasi, bảng banthuam có khoá chính là idBanthuam, bảng bannhac có khoá chính là idBannhac, bảng nhacsi có khoá chính là idNhacsi.
Câu 109: Trong HeidiSQL, để xoá trường trong bảng, cách thực hiện nào sau đây là đúng?
	A. Nháy chuột phải vào tên trường muốn xoá, chọn Add column.
	B. Nháy chuột phải vào tên trường muốn xoá, chọn Remove column.
	C. Nháy chuột phải vào tên trường muốn xoá, chọn Delete column.
	D. Nháy chuột trái vào tên trường muốn xoá, chọn Remove column.
Câu 110: Lệnh SELECT TenCaSi, NgaySinh FROM CaSi ORDER BY MONTH(NgaySinh); dùng để làm gì?
A. Sắp xếp ca sĩ theo tuổi từ lớn đến nhỏ.
B. Sắp xếp danh sách ca sĩ theo tháng sinh (từ tháng 1 đến tháng 12).
C. Chỉ hiển thị những ca sĩ sinh vào tháng này.
D. Đếm số ca sĩ sinh trong mỗi tháng.
Câu 111: Để tìm các khách hàng không để lại số điện thoại (ô dữ liệu trống), ta dùng:
A. WHERE SoDienThoai = '';
B. WHERE SoDienThoai = 0;
C. WHERE SoDienThoai IS NULL;
D. WHERE SoDienThoai NOT EXIST;
Câu 112: Tại sao MySQL thường được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong nhiều ứng dụng?
A. Vì MySQL là phần mềm thương mại.
B. Vì MySQL không hỗ trợ việc quản lý chặt chẽ sự nhất quán dữ liệu.
C. Vì MySQL thích hợp cho các bài toán quản trị cơ sở dữ liệu lớn và trực tuyến.
D. Vì MySQL yêu cầu phải có kết nối Internet để sử dụng.
Câu 113: Trường nào trong bảng banthuam(idBanthuam, idBannhac, idCasi) là khóa ngoài?
A. idBanthuam
B. idBannhac và idCasi
C. tenBannhac
D. tenCasi
Câu 114: Cặp trường nào không được trùng lặp giá trị trong bảng bannhac(idBannhac, tenBannhac, idNhacsi)?
A. idBannhac và idNhacsi
B. tenBannhac và idNhacsi
C. idBannhac và tenBannhac
D. idNhacsi và tenNhacsi
Câu 115: Nếu muốn tạo thêm trường mới cho bảng "nhacsi", phím tắt nào sau đây có thể được sử dụng?
A. Ctrl+S
B. Ctrl+C
C. Ctrl+Insert
D. Ctrl+Delete
Câu 116: Khi chỉnh sửa dữ liệu trong bảng, để sửa nội dung của một ô dữ liệu, ta thực hiện thao tác nào?
A. Nhấn đúp chuột vào ô cần sửa
B. Chọn ô rồi nhấn phím Deletex
C. Chọn ô rồi nhấn phím Ctrl + Enter
D. Chọn ô rồi nhấn phím F
Câu 117: Câu lệnh SQL nào dùng để lấy tất cả các trường trong bảng "nhacsi"?
A. SELECT * FROM nhacsi
B. SELECT idNhacsi, tenNhacsi FROM nhacsi
C. SELECT nhacsi.* FROM nhacsi
D. SELECT * FROM nhacsi WHERE idNhacsi > 0
Câu 118: Để xem toàn bộ dữ liệu trong bảng "nhacsi" trong HeidiSQL, ta thực hiện thao tác nào?
A. Mở bảng "nhacsi" và chọn thẻ "Dữ liệu"
B. Chọn thẻ "Truy vấn", nhập câu truy vấn SQL
C. Chọn thẻ "Thiết kế bảng"
D. Mở bảng "nhacsi" và nhấn F5
Câu 119: Để thực hiện việc tìm kiếm bản nhạc của nhạc sĩ Văn Cao trong bảng bannhac , cần làm gì?
A. Lọc theo trường idBannhac .
B. Truy xuất theo thứ tự giảm dần của tên bản nhạc.
C. Lọc dữ liệu theo trường idNhacsi tương ứng với nhạc sĩ Văn Cao.
D. Không thể tìm kiếm.
Câu 120: Cho bảng banthuam như sau:
[image: ]
Hãy cho biết trong bảng banthuam, trường nào được chọn làm khoá chính, vì sao?
	A. Trường idBanthuam được chọn làm khoá chính, vì trường idBanthuam xác định duy nhất một bản thu âm.
	B. Trường tenBannhac được chọn làm khoá chính, vì trường tenBannhac xác định duy nhất một bản nhạc.
	C. Trường tenNhacsi được chọn làm khoá chính, vì trường tenNhacsi xác định duy nhất một nhạc sĩ.
	D. Trường tenCasi được chọn làm khoá chính, vì trường tenCasi xác định duy nhất một ca sĩ.
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